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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
[bookmark: _Toc214517436][bookmark: _Toc427219495][bookmark: _Toc211756777]QUY MÔ DỰ ÁN
1.1. [bookmark: _Toc427219497][bookmark: _Toc211756778]PHẦN ĐƯỜNG DÂY
[bookmark: _Toc103617033]Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu được xây dựng với quy mô chủ yếu như sau:
· Điểm  đầu (ĐĐ)	: TBA 500kV LNG Quỳnh Lập;
· Điểm cuối (ĐC)	: TBA 500kV Quỳnh Lưu;
· Cấp điện áp		: 500kV;
· Số mạch 		: 02 mạch;
· Chiều dài tuyến	: khoảng 28,5km;
· Hành lang tuyến 	: trung bình 32m (từ tim tuyến ra mỗi phía 16m);
· Dây dẫn dự kiến	:Dây nhôm lõi thép 4xACSR-330/43 (phân pha 4 dây/pha);
· Dây chống sét dự kiến : trên mỗi mạch treo 01 dây chống sét hợp kim nhôm lõi thép PHLOX-116 và 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90.
· Cách điện		: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;
· Các giải pháp chính về cột: Cột tháp bằng thép mạ kẽm;
· Các giải pháp chính về móng  : Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
· Tiếp địa: sử dụng các loại tiếp địa hình tia, cọc – tia kết hợp, giếng khoan tiếp địa, sử dụng hóa chất giảm điện trở suất phù hợp với điện trở suất của vùng đất tuyến đường dây đi qua.
1.2. [bookmark: _Toc211756779]PHẦN NGĂN XUẤT TUYẾN TẠI TBA 500kV QUỲNH LƯU
Xây dựng mới 02 ngăn xuất tuyến 500kV trên phần đất đã dự phòng thuộc địa bàn xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An. 
1.3. [bookmark: _Toc211756780]BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ
	STT
	Danh mục
	Quy mô
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị
	(Số tuyến x Số mạch x km)
	

	1
	Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu
	Km
	2x28,5
	

	2
	Ngăn xuất tuyến 500kV tại TBA 500kV Quỳnh Lưu
	Ngăn
	02
	Không lắp đặt kháng đầu trạm


[bookmark: _Toc211756781]PHẦN II: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. [bookmark: _Toc427219498][bookmark: _Toc211756782]CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
2.1. [bookmark: _Toc427219499][bookmark: _Toc211756783]CÁC BỘ LUẬT, CÁC QUY TRÌNH QUY PHẠM
· Luật Điện lực sửa đổi bổ sung của Quốc hội số 24/2012/QH13.
· Luật xây dựng ban hành số 50/2014/QH13.
· Luật Bảo vệ môi trường ban hành số 55/2014/QH13.
· Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.  
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư dự án đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.
· 11 TCN - 18,19,20,21 - 2006: Quy phạm trang bị điện.
· TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 5575:2024:  Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.
· Quy định áp dụng các tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và phần mềm tính toán trong công tác thiết kế điện của Công ty.
· Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về Quy định hệ thống điện truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.
· Quyết định số 2896/QĐ-EVN ngày 10/3/2002 của EVN quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp cho các TBA 500kV, 220kV và 110kV; quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV của EVN, quy định về công tác thì nghiệm đối với role bảo vệ kỹ thuật số.
· Quyết định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).
· Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.
· Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công
· Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.
2.2. [bookmark: _Toc427219500][bookmark: _Toc211756784]CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN 
· Phần mềm chuyên dụng tính toán kết cấu xây dựng.
· Phần mềm chuyên dụng tính toán trào lưu công suất.
· Phần mềm chuyên dụng tính toán quá độ.

1. [bookmark: _Toc427219501][bookmark: _Toc211756785]CÁC PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT
3.1. [bookmark: _Toc211756786]PHƯƠNG ÁN TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 
Phương án các tuyến đường dây 500kV được xác định dựa trên cơ sở vị trí dự kiến xây dựng các TBA 500kV LNG Quỳnh Lập và TBA 500kV Quỳnh Lưu.
[image: ]
3.1.1. Mô tả sơ bộ phương án tuyến đường dây 500kV 
· Điểm đầu: TBA 500kV LNG Quỳnh Lập
· Điểm cuối: TBA 500kV Quỳnh Lưu
· Chiều dài tuyến: ~ 28,5km.
· Mô tả hướng tuyến đường dây: Xuất phát từ Điểm đầu đặt tại sân phân phối 500kV LNG Quỳnh Lập, tuyến băng qua đường nhựa, đi trên khu vực đồi núi cao xen kẽ đồi núi thấp, vượt hồ Vực Mẫu và đi song song đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa (mạch 3) trước khi về điểm cuối đường dây tại TBA 500kV Quỳnh Lưu thuộc địa phận xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.
[image: ]
Đoạn tuyến ĐĐ – G9
[image: ]
Đoạn tuyến G9 – ĐC

1. [bookmark: _Toc211756787]CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU 

4.1. [bookmark: _Toc427219506][bookmark: _Toc211756788]PHẦN ĐƯỜNG DÂY 
3.1.1.	Giải pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn cho các đoạn tuyến
· Xây dựng mới tuyến đường dây 500kV từ nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đến TBA 500kV Quỳnh Lưu với quy mô 02 mạch, chiều dài khoảng 28,5km.
· Mở rộng 02 ngăn xuất tuyến 500kV tại Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu (dự kiến xây dựng).
Sơ bộ xem xét các kịch bản năng lực trào lưu công suất lớn nhất truyền tải trên 02 mạch đường dây 500 kV LNG Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu vào năm 2030 là 987,66 MW và năm 2035 là khoảng 462.23 MW.
	Đường dây
	Năm
	Smax
(MVA)
	Smax 
(MVA)

	Đường dây 500kV Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu
	2030
	979.4+127.5j
	987.66

	
	2035
	339.3+313.9j
	462.23


Từ số liệu Smax, thay vào công thức tính thu được các thông số như sau:
I1  =  1140,45A;  I5  =  533,74A;  I10  = 533,74A.
i1 = 2,14;  i10 = 1.
i = 1,25;  t = 1.
Itt tổng = 664,8A; với Jkt = 1,0 A/mm2 (khi: Tmax > 5000h/năm)
· Fkt 2mạch = 664,8mm2
· Fkt 1mạch = 0,5*Fkt tổng = 332,4mm2
Trường hợp Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2, nhà máy LNG Nghi Sơn chậm tiến độ, khi đó toàn bộ công suất nhà máy LNG Quỳnh Lập truyền tải vào hệ thống điện trên 02 mạch đường dây 500kV Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu, khi đó:
Itt tổng = 1732,0A; với Jkt = 1,0 A/mm2 (khi: Tmax > 5000h/năm)
· Fkt 2mạch = 1732,0mm2
· Fkt 1mạch = 0,5*Fkt tổng = 866,0mm2
Chế độ sự cố 1 mạch đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu, công suất truyền tải trên 01 mạch còn lại mang tải 97,2% (Nhiệt độ làm việc của dây dẫn ở 700C).
Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính đồng bộ vật tư thiết bị trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, thuận tiện trong công tác vận hành, sửa chữa và bảo trì sau này. Dây dẫn lựa chọn phù hợp với chủng loại các dây dẫn trang bị trên các tuyến đường dây 500kV trong hệ thống lưới điện hiện có. 
Như vậy, để đảm bảo điều kiện tiết diện đây dẫn kinh tế như trên và đồng thời đảm bảo điều kiện tổn thất vầng quang theo quy định, và đảm bảo tính đồng bộ vật tư thiết bị trong hệ thống lưới điện, đề án chọn dây dẫn ACSR-330/43, kết cấu phân pha 4 dây (tiết diện phần nhôm là 4x330mm2 = 1320mm2) làm dây dẫn điện cho dự án. 
Kết quả tính toán tiết diện kinh tế: 
	Đường dây
	Dòng điện tính toán Itt (A)
	Tiết diện kinh tế Fkt (mm2)
	Năm

	Đường dây 500KV Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu
	664,8A
	664,8
	2035


3.1.2. Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu
· Xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép, chiều dài khoảng: 28,5km.
· Thông số kỹ thuật của tuyến đường dây 500kV như sau:
	STT
	HẠNG MỤC
	THÔNG SỐ

	1. 
	Điểm đầu
	TBA 500kV LNG Nghi Sơn

	2. 
	Điểm cuối
	TBA 500kV LNG Quỳnh Lập

	3. 
	Cấp điện áp 
	500kV

	4. 
	Số mạch
	02

	5. 
	Chiều dài (km)
	28,5km

	6. 
	Dây dẫn
	4xACSR-330/43

	7. 
	Dây chống sét 
	PHLOX-116 và OPGW-90

	8. 
	Cột
	Tháp thép 02 mạch

	9. 
	Móng
	Bê tông cốt thép đúc tại chỗ


Ghi chú: Các thông số đặc tính kỹ thuật chủng loại dây dẫn, vật tư của đường dây nêu trên là sơ bộ, chủng loại thiết kế sẽ được cập nhật chi tiết trong hồ sơ BCNCKT.
3.1.3	Ngăn xuất tuyến 500kV
Mở rộng 02 ngăn xuất tuyến 500kV tại Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu tại xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.
Chiều dài tuyến đường dây 500kV đấu nối khoảng 28,5km < 80km, do đó Dự án không thực hiện lắp đặt kháng tại các đầu trạm.
4.2. [bookmark: _Toc211756789]MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)
4.2.1. Cơ sở pháp lý
Nhiệm vụ thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn BCNCKT dự án Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - 500kV LNG Quỳnh Lập -  Quỳnh Lưu được lập dựa trên các cơ sở sau:
· Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.
· Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).
· Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
· Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 26/5/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch chiến lược áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Văn bản 759/EVNNPT-ĐT ngày 21/2/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ứng dụng mô hình thông tin (BIM) trong công tác thiết kế các dự án lưới điện truyền tải.
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, tại Điều 8 Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và các giải pháp công nghệ số. 
· Tiêu chuẩn ISO 19650-1 và 19650-2: Tổ chức, quản lý thông tin về các công việc xây dựng bằng mô hình thông tin công trình.
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tại điều 31 xác định chi phí áp dụng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) là một phần nằm trong chi phí đầu tư xây dựng.
· Các tài liệu quy định hiện hành có liên quan.
4.2.2. Mục tiêu và nội dung áp dụng BIM
a. Mục tiêu áp dụng BIM
Nhiệm vụ thiết kế BIM dự án nhằm thực hiện các mục tiêu dưới đây:
· Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình.
· Khai thác các lợi ích của BIM một cách phù hợp với điều kiện cụ thể của từng dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa vào vận hành, bảo trì cho đến khi phá dỡ công trình.
· Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý các công trình xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại, thống nhất trong toàn mô hình.
· Từng bước tự chủ phát triển và làm chủ các nền tảng dùng chung của công trình trên không gian số.
· Giúp Chủ đầu tư kiểm soát chất lượng thi công và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm mô hình BIM giúp triển khai ứng dụng quản lý tài sản trong giai đoạn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.
b. Nội dung áp dụng BIM
Các nội dung áp dụng BIM được thống nhất trong dự án như sau:
· Thiết lập môi trường làm việc chung (bao gồm xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE), các quy định của việc phối hợp, …).
· Thiết lập và thống nhất các biểu mẫu (bản vẽ, công văn, tài liệu, …), các tiêu chuẩn hướng dẫn áp dụng trong dự án.
· Xây dựng / Phát triển và ứng dụng mô hình BIM: Đơn vị thực hiện được lựa chọn sử dụng các công cụ, hướng dẫn, tiêu chuẩn đã thống nhất trong BEP để xây dựng mô hình BIM đáp ứng yêu cầu của dự án.
· Kiểm tra, nghiệm thu mô hình BIM: Đơn vị thực hiện chuyển giao mô hình BIM hoặc từng phần của Mô hình cho Chủ đầu tư để xem xét và chấp thuận đưa vào sử dụng theo các mốc thời gian đã quy định trong
· Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
· Lưu trữ mô hình và đánh giá quá trình thực hiện: Khi hoàn thành xây dựng mô hình BIM đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong BEP, Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ mô hình để sử dụng cho mục đích cụ thể và hỗ trợ các công việc ở giai đoạn sau. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá quá trình thực hiện áp dụng BIM để rút ra bài học khi triển khai các dự án tiếp theo.
c. Nội dung tạo mô hình khảo sát hiện trạng
· Thực hiện công tác khảo sát bay chụp UAV, xử lý phân loại dữ liệu điểm ảnh gồm dữ liệu điểm bề mặt địa hình lớp mặt đất, sông, ao hồ (DTM) và dữ liệu bề mặt kỹ thuật số độ cao công trình hiện hữu (DSM). Chuyển dữ liệu định dạng file .rcp hoặc .rcs để ứng dụng trong phần mềm thiết kế.
· Thực hiện kết hợp công tác khảo sát truyền thống cập nhật thông tin hiện trạng theo Điều 73 Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cập nhật kiểm tra, các điểm đo cao độ các chướng ngại vật (như đường dây thông tin, điện lực giao chéo, chiều cao cây cối, nhà cửa, công trình kiến trúc…). Các dữ liệu cung cấp đơn vị thiết kế được phân loại theo ký hiệu mã điểm.
· Thực hiện khảo sát cập nhật địa hình đối với khu vực có nhiều cây cối, ảnh chụp chỉ nhìn thấy lớp cây, không nhìn thấy các đối tượng dưới mặt đất để đánh giá được điều kiện địa hình khu vực. 
· Cập nhật bổ sung, chuẩn xác lại các tuyến đường có khả năng lưu thông, đặc biệt là đường liên thôn liên xã, đường đất…
· Các công trình có xác định dạng tuyến, thực hiện truy xuất mặt cắt dọc tuyến theo tỷ lệ phù hợp thiết kế. 
· Kiểm tra nội bộ kết quả mô hình khảo sát hiện trạng phù hợp với kết quả thực hiện hồ sơ báo cáo khảo sát.
d. Nội dung lập mô hình thông tin công trình BIM
· Thống nhất định dạng của bản vẽ gồm khung tên, thuộc tính, kích cỡ giấy, tên lớp (layer), kiểu chữ, kiểu đường nét... để đảm bảo tính đồng bộ khi xuất bản vẽ 2D từ mô hình để phát hành.
· Thống nhất đơn vị và hệ thống tọa độ Quốc gia VN-2000 là hệ quy chiếu tiêu chuẩn. Các đối tượng sử dụng theo hệ thống đo lường quốc tế (SI), đơn vị đo mét (m) mô hình tỉ lệ 1:1000 hoặc milimét (mm) mô hình tỉ lệ 1:1.
· Lập mô hình thiết kế 3D các cấu kiện xây dựng, vật tư, thiết bị đảm bảo tính thống nhất kích thước mô hình, chủng loại mô hình. Thực hiện tổng hợp mô hình toàn bộ dự án, đảm bảo các mô hình được liên kết đúng vị trí thiết kế. 
· Nhập thông tin cho đối tượng phù hợp với yêu cầu thông tin của từng vật tư, thiết bị. Thực hiện truy xuất thông tin khối lượng cấu kiện mô hình, truy xuất bản vẽ 2D phát hành hồ sơ thiết kế.
· Kiểm tra chất lượng nội bộ kết quả mô hình tệp tin BIM cấp đơn vị, bao gồm:
· Kiểm tra và sửa chữa các lỗi/ cảnh báo;
· Đảm bảo tất cả các mô hình sử dụng chung một hệ toạ độ, cao độ. 
· Xóa các khung nhìn, bản vẽ, … không sử dụng hoặc dư thừa. Tất cả các ghi chú, ký hiệu, đường ghi kích thước, … nhất quán trên các mô hình. 
· Tuân thủ quy tắc đặt tên file mô hình
· Kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu thông tin của mô hình phù hợp với dự án. 
· Kiểm tra về yêu cầu kỹ thuật tuân thủ theo các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy định chung của dự án.
4.2.3. Phạm vi công việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) của dự án
Dự án “Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - 500kV LNG Quỳnh Lập -  Quỳnh Lưu” áp dụng BIM trong giai đoạn BCNCKT thực hiện các phạm vi công việc sau:
· Khảo sát, xây dựng mô hình hiện trạng khu vực dự án;
· Triển khai mô hình thông tin BIM của dự án với các mức độ phát triển mô hình LOD (bao gồm thông tin hình học và thông tin phi hình học) phù hợp với giai đoạn BCNCKT (tương đương LOD 200);
· Các thông tin phi hình học được bảo toàn khi chuyển giao giữa các phần mềm.
	Kế hoạch thực hiện sơ bộ bao gồm các công việc như sau:
	STT
	Phần việc thực hiện

	I
	Lập mô hình thông tin phần đường dây 500kV - LOD200

	1. 
	Mô hình cột, gán thông tin phi hình học 

	2. 
	Mô hình móng, gán thông tin phi hình học

	3. 
	Mô hình phụ kiện và nối đất đường dây trên không, gán thông tin phi hình học

	4. 
	Thực hiện tổ hợp tất cả mô hình chi tiết phần đường dây trên không 

	5. 
	Thực hiện căng dây dẫn và dây chống sét, gán thông tin phi hình học vào mô hình (loại dây, độ võng dây...)

	6. 
	Thực hiện đấu lèo tại các vị trí néo và pooctic


4.2.4. Sản phẩm từ mô hình BIM
	

STT
	MÔ HÌNH BIM
	PHẦN MỀM SỬ DỤNG
	ĐỊNH DẠNG  TRAO ĐỔI CHUNG
	THÔNG TIN TRAO ĐỔI
	SẢN PHẨM TỪ MÔ HÌNH BIM

	1
	Mô hình hiện trạng.
	Civil 3D
	*.XML;
*.LandXML;
·   *.IFC
	· Mô hình hiện trạng
· Các thông tin về hiện trạng dự án.
	· Hồ sơ khảo sát dưới dạng kỹ thuật số (mô hình thông tin)
· Tập Báo cáo khảo sát.

	2
	Mô hình hóa thông tin công trình (Chi tiết danh mục các mô hình xem tại mục 3.3.3).
	Revit
Advansteel
Navisworks
	*.IFC
  *.nwd;
· 
	· Các mô hình thành phần của dự án.
	· Mô hình BIM có đầy đủ thông tin cần thiết tương ứng với từng giai đoạn của dự án (LOD 200).
· Các bản vẽ thiết kế 2D các VTTB chính của dự án được chiết xuất từ mô hình BIM.

	3
	Mô hình tổng hợp.
	Navisworks
	*.nwd;
*.IFC
	· Mô hình tổng hợp của dự án.
	· Mô hình tổng thể dự án


4.2.5. Tiến độ thực hiện BIM
· Hoàn thành công tác khảo sát, xây dựng mô hình hiện trạng khu vực dự án: 40 ngày kể từ ngày CĐT phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và Hợp động có hiệu lực.
· Hoàn thành mô hình hóa thông tin công trình: 60 ngày từ ngày hoàn thành Báo cáo khảo sát.
4.3. [bookmark: _Toc177719843][bookmark: _Toc211756790]PHẦN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN
3.4.1 Cơ sở pháp lý lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin 
· Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày 19/11/2015.
· Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 
· Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
· Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 
· Công văn số 187/EVNNPT-VTCNTT+KT ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin quan trọng của EVNNPT. 
· Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25 tháng 07 năm 2019 của Cục An Toàn Thông Tin- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ. 
· Công văn số 4850/EVN-VTCNTT ngày 26 tháng 09 năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn quy cách nội dung hồ sơ đăng ký và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin. 
· Quyết định số 717/QĐ-EVN ngày 31/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định Đảm bảo An ninh mạng và An toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Công văn số 343/EVN-VTCNTT ngày 22/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lập hồ sơ, tiến hành xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin.
· Quyết định 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2023 - 2028”.
· Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
· Quyết định 140/QĐ-HĐTV ngày 15/7/2024 của EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia 
· Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 05/9/2022 của EVN về việc ban hành Tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hê thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
· Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị Viễn thông và Công nghệ thông tin trong NPT ban hành theo quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019. 
· Công văn số 430/CATTTT-ATHTTT ngày 25/3/2024 của Cục An toàn thông tin – Bộ thông tin và Truyền thông về việc xác định cấp động an toàn thông tin cho các hệ thống tự động hóa TBA;
· Văn bản số 478/CATTTT-ATHTTT ngày 30/3/2024 của Cục An toàn thông tin – Bộ thông tin và Truyền thông về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0).
· [bookmark: _Hlk199142543]Văn bản số 5103/EVNNPT-VTCNTT ngày 22/9/2024 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định, trình, duyệt phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ cho các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin.
· Các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.
3.4.2 Nội dung công việc thực hiện để xác định cấp độ an toàn thông tin dự án:
Công tác xác định cấp độ an toàn thông tin dự án bao gồm các nội dung chính sau đây:
a) Công tác nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT
· [bookmark: _Hlk199142668]Xem xét hiện trạng thiết lập, cơ cấu tổ chức, công tác thiết lập quản lý của Chủ đầu tư về phương diện an toàn thông tin, làm rõ vai trò trách nhiệm các đơn vị vận hành, chuyên trách, chủ quản hệ thống:
· Thông tin chủ thể liên quan hệ thống bao gồm: chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị chuyên trách ATTT, đơn vị vận hành hệ thống thông tin.
· Thông tin mà hệ thống đó xử lý và loại hình của hệ thống thông tin.
· Sơ đồ logic tổng thể, sơ đồ kết nối vật lý.
· Thống kê danh mục thiết bị sử dụng trong hệ thống.
· Thống kê danh mục các ứng dụng/dịch vụ cung cấp bởi hệ thống.
· Thống kê danh mục các địa chỉ IP các vùng mạng trong hệ thống.
· Tài liệu thiết kế hệ thống và các tài liệu liên quan khác.
· Xây dựng thuyết minh tổng quan cho Hệ thống thông tin điều khiển TBA 500kV:
· Xây dựng mô tả về hệ thống.
· Xác định và phân loại hệ thống thông tin.
· Xác định loại thông tin được xử lý qua hệ thống thông tin.
· Thuyết minh đề xuất cấp độ ATTT cho Hệ thống thông tin điều khiển TBA 500kV:
· Xác định hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất.
· Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin.
· Thuyết minh, phương án đảm bảo an toàn an ninh hệ thống thông tin cho Hệ thống thông tin điều khiển TBA 500kV:
I. Thuyết minh phương án về quản lý bao gồm các nội dung sau:
1.	Thiết lập chính sách an toàn thông tin
1.1. Chính sách an toàn thông tin
1.2. Xây dựng và công bố
1.3. Rà soát, sửa đổi
2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin
2.1. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin
2.2. Phối hợp với cơ quan/tổ chức có thẩm quyền
3. Bảo đảm nguồn nhân lực
3.1. Tuyển dụng
3.2. Trong quá trình làm việc
3.3. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc
4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống
4.1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin
4.2. Phát triển phần mềm thuê khoán
4.3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống
5. Quản lý vận hành hệ thống
5.1. Quản lý an toàn mạng
5.2. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng
5.3. Quản lý an toàn dữ liệu
5.4. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối
5.5. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại
5.6. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin
5.7. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin
5.8. Quản lý sự cố an toàn thông tin
5.9. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối
6. Phương án Quản lý rủi ro an toàn thông tin
7. Phương án Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ
II. Thuyết minh phương án về kỹ thuật bao gồm các nội dung:
1. Bảo đảm an toàn mạng	
1.1. Thiết kế hệ thống	
1.2. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng	
1.3. Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng	
1.4. Nhật ký hệ thống	
1.5. Phòng chống xâm nhập	
1.6. Bảo vệ thiết bị hệ thống
2. Bảo đảm an toàn máy chủ	
2.1. Xác thực	
2.2. Kiểm soát truy cập	
2.3. Nhật ký hệ thống	
2.4. Phòng chống xâm nhập	
2.5. Phòng chống phần mềm độc hại	
2.6. Xử lý máy chủ khi chuyển giao
3. Bảo đảm an toàn ứng dụng	
3.1. Xác thực	
3.2. Kiểm soát truy cập	
3.3. Nhật ký hệ thống	
3.4. Bảo mật thông tin liên lạc
3.5. Chống chối bỏ
3.6. An toàn ứng dụng và mã nguồn	
4. Bảo đảm an toàn dữ liệu	 
4.1. Bảo mật dữ liệu	
4.1. Nguyên vẹn dữ liệu
4.2. Bảo mật dữ liệu	
[bookmark: _heading=h.2u6wntf]4.3. Sao lưu dự phòng
· Trình tự thủ tục trình xin ý kiến chuyên môn, ý kiến thẩm định, phê duyệt cấp độ ATTT (cấp độ 5) như sau:
[image: ]
b) [bookmark: _Toc170136971]Công tác ngoại nghiệp 
[bookmark: _Hlk199142747]Thực hiện các công tác ngoại nghiệp với các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến chuyên môn, thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, nội dung cơ bản như sau:
· Báo cáo, giải trình, lấy ý kiến chuyên môn của Ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số – EVNNPT; Hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần).
· Báo cáo, giải trình, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Công an (chủ trì); Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05); Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (BTL86); Hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần).
· Phối hợp và trình duyệt hồ sơ cấp độ theo đúng yêu cầu.
· Phối hợp làm văn bản đề nghị cập nhật danh mục Hệ thống thông tin quan trọng Quốc gia (cấp độ 5).
3.4.3 Sản phẩm hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin
Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:
Chương 1: Phần chung 
1.1 Cơ sở pháp lý 
1.2 Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin 
1.3 Thông tin Đơn vị vận hành 
Chương 2: Quy mô hệ thống 
2.1 Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống 
2.2 Mô tả cấu trúc của hệ thống
Chương 3: Đề xuất cấp độ an toàn thông tin 
3.1 Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tương ứng 
3.2 Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin 
Chương 4: Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 
4.1 Yêu cầu về quản lý 
4.2 Yêu cầu về kỹ thuật 
3.4.4 Tiến độ thực hiện Hồ sơ Đề xuất cấp độ an toàn thông tin
· Hoàn thành Hồ sơ Đề xuất cấp độ an toàn thông tin: sau 60 ngày kể từ khi hoàn thành Báo cáo khảo sát, đồng bộ với tiến độ Hồ sơ BCNCKT.










	

1. [bookmark: _Toc427219507][bookmark: _Toc211756791] KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

5.1. [bookmark: _Toc211756792]LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Căn cứ vào luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Dự án “Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập -  Quỳnh Lưu” có đề nghị Nhà nước giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá đấu thầu. Do vậy phải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình các cấp xem xét chấp thuận. Nội dung hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tuân thủ điều 33, luật 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
5.2. [bookmark: _Toc211756793]KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
4.2.1. Công tác chuẩn bị:
· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu qui hoạch có liên quan, đưa ra các phương án thiết kế có tính khả thi...lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án. 
· Sau khi thu thập đầy đủ các dữ kiện đảm bảo điều kiện lập BCNCKT, tiến hành lập: phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, lập BCNCKT và các báo cáo chuyên ngành công trình “Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập -  Quỳnh Lưu”.
4.2.2. Khối lượng công việc phần ngoại nghiệp:
Trên cơ sở Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập BCNCKT và các báo cáo chuyên ngành công trình “Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập -  Quỳnh Lưu” của cấp có thẩm quyền, đơn vị tư vấn tiến hành lập BCNCKT xây dựng công trình với những công việc cụ thể sau:
· Khảo sát thực địa, kiểm tra và so sánh giữa những tài liệu đã có với qui hoạch phát triển của địa phương.
· Tổ chức làm việc với chính quyền địa phương và các Sở ngành liên quan để thống nhất các phương án các tuyến đường dây, từ đó xác định các khối lượng công việc có liên quan như sau:
1. Xác định vị trí điểm đấu nối và chiều dài tuyến đường dây theo các phương án.
1. Xác định và thống kê địa hình, địa vật tuyến đường dây, khảo sát kỹ thuật các đoạn vượt quan trọng.
1. Xác định mức độ ảnh hưởng của dự án đến cộng đồng, thống kê các lọai cây trồng, vật kiến trúc, nhà cửa, hoa màu, chiếm dụng đất vĩnh viễn, ...
· Lập biên bản thỏa thuận tuyến đường dây với địa phương, các bộ ngành có liên quan.
· Xác định các qui hoạch trong vùng có liên quan đến công tác thiết kế của dự án: các công trình thủy điện, lưới điện trung áp tại địa phương, giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, hệ thống cao độ và tọa độ thiết kế.
4.2.3. Khối lượng công việc phần nội nghiệp:
a. a. Các tính toán phần điện:
· Tính toán điện trở nối đất của hệ thống.
· Tính toán, so sánh và lựa chọn các phương án tuyến đường dây.
· Tính toán lựa chọn công nghệ hợp lý đúng theo tiêu chuẩn, qui phạm sử dụng công trình.
· Tính toán, kiểm tra các khoảng vượt lớn, giao chéo đặc biệt.
· Tính toán và lựa chọn giải pháp xây dựng công trình đường dây.
· Tính toán trào lưu công suất cho công trình. 
· Tính toán ngắn mạch cho công trình.
· Tính chọn số mạch và tiết diện dây dẫn.
· Tính chọn cách điện sử dụng cho công trình.
· Lập các bảng tính, phụ lục tính toán nhằm đảm bảo kỹ thuật, vận hành an toàn công trình.
b. b. Các tính toán phần xây dựng:
· Tính toán thiết kế tổng mặt bằng.
· Tính toán san nền.
· Tính toán hệ thống cấp thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
· Tính chọn kết cấu cột, xà, trụ đỡ thiết bị.
c. c. Các giải pháp khác:
· Lựa chọn giải pháp cấp nước sinh hoạt và PCCC.
· Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện dự án.
· Lập Tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế - tài chính Đường dây 500kV Quỳnh Lập -  Quỳnh Lưu.
5.3. [bookmark: _Toc211756794]CÁC CÔNG TÁC THOẢ THUẬN 
· Lập văn bản thoả thuận địa điểm xây dựng trạm với UBND các xã, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.
· Các văn bản thoả thuận đấu nối vào đường giao thông hiện có, văn bản thỏa thuận vị trí đổ đất thực vật, văn bản thỏa thuận mỏ đất san nền, văn bản thỏa thuận thoát nước, các văn bản về môi trường...
· Trình Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thông qua Báo cáo phương án tuyến đường dây.
· Thỏa thuận hướng tuyến đường dây với UBND tỉnh, xã có đường dây đi qua.
· Thỏa thuận vị trí xây dựng hướng tuyến đường dây với Quân Khu, Bộ chỉ huy quân sự về tình hình bom mìn trên tuyến. 
· Thỏa thuận vị trí xây dựng tuyến đường dây, cảnh báo hàng không với Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân. 
· Lấy ý kiến của các đơn vị và bộ ngành liên quan khi công trình có ảnh hưởng hoặc vi phạm hành lanh an toàn như công trình giao thông (đường bộ, đường sắt), thủy lợi
CHƯƠNG 6: [bookmark: _Toc211756795]SẢN PHẨM HỒ SƠ

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) xây dựng công trình: “Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập -  Quỳnh Lưu” được biên chế thành 03 tập như sau:
TẬP 1:  THUYẾT MINH CHUNG
TẬP 2:  THIẾT KẾ CƠ SỞ
TẬP 3:  BÁO CÁO KHẢO SÁT
Hồ sơ sẽ được biên chế phù hợp với thiết kế mẫu của EVN ban hành kèm theo Quyết định số: 789/QĐ-EVN, ngày 10/06/2025 của EVN về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
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[bookmark: _Toc211756796]PHẦN III: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
CHƯƠNG 1: [bookmark: _Toc17166035][bookmark: _Toc17166113][bookmark: _Toc17170789][bookmark: _Toc17191002][bookmark: _Toc22115196][bookmark: _Toc27302329][bookmark: _Toc27302508][bookmark: _Toc72915595][bookmark: _Toc73072951][bookmark: _Toc73072984][bookmark: _Toc73073068][bookmark: _Toc73329991][bookmark: _Toc73333196][bookmark: _Toc73495047][bookmark: _Toc73866025][bookmark: _Toc74816489][bookmark: _Toc74816599][bookmark: _Toc90179282][bookmark: _Toc90179564][bookmark: _Toc90432468][bookmark: _Toc90440753][bookmark: _Toc90887693][bookmark: _Toc96421926][bookmark: _Toc109117987][bookmark: _Toc109209112][bookmark: _Toc109209162][bookmark: _Toc109210880][bookmark: _Toc124126060][bookmark: _Toc124131616][bookmark: _Toc127084149][bookmark: _Toc127582715][bookmark: _Toc127776201][bookmark: _Toc129593726][bookmark: _Toc131966603][bookmark: _Toc132015955][bookmark: _Toc134859688][bookmark: _Toc135188818][bookmark: _Toc135211687][bookmark: _Toc135212553][bookmark: _Toc135621915][bookmark: _Toc139075597][bookmark: _Toc139076238][bookmark: _Toc139076310][bookmark: _Toc139076391][bookmark: _Toc139077731][bookmark: _Toc139077775][bookmark: _Toc139077891][bookmark: _Toc142292289][bookmark: _Toc142292780][bookmark: _Toc142383025][bookmark: _Toc142383251][bookmark: _Toc142705019][bookmark: _Toc185834937][bookmark: _Toc187288648][bookmark: _Toc197922431][bookmark: _Toc201047803][bookmark: _Toc201108571][bookmark: _Toc201130418][bookmark: _Toc201191980][bookmark: _Toc257182489][bookmark: _Toc258052182][bookmark: _Toc258418451][bookmark: _Toc258418516][bookmark: _Toc423353914][bookmark: _Toc427823575][bookmark: _Toc211756797]NHIỆM VỤ KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ THỎA THUẬN,  LẬP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1.1. [bookmark: _Toc211756798]CÔNG TÁC KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500kV LNG QUỲNH LẬP – QUỲNH LƯU
a. Mục đích
Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình phục vụ các thỏa thuận với các ban ngành và địa phương, lập chủ trương đầu tư dự án.
b. Phạm vi khảo sát 
* Tuyến đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu
Có điểm đầu cột cổng 500kV tại SPP 500kV LNG Quỳnh Lập tuyến đi qua địa phận phường Tân Mai, phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Thắng, xã Quỳnh Văn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối cột cổng 500kV tại TBA 500kV Quỳnh Lưu, chiều dài tuyến khoảng 28,5km.
[bookmark: _Toc208707745]c. Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng
[bookmark: _Toc208707746]c.1 Các văn bản và tiêu chuẩn chung
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;
Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực xây dựng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;
Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.
[bookmark: _Toc208707747]c.2 Tiêu chuẩn Khảo sát địa hình
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
QCVN11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008;
QCVN04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009;
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;
TCVN 9401:2024: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;
Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;
Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;
Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;
Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;
d. Nhiệm vụ công tác khảo sát 
Thu thập điểm cao tọa độ Nhà nước dọc theo tuyến đường dây phục vụ khảo sát tuyến đường dây;
Thu thập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 phục vụ công tác chọn và vạch tuyến đường dây;
Thu thập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/2.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây;
Thu thập bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng tỉ lệ 1/10.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây;
Xây dựng lưới đường chuyền hạng IV và đường chuyền cấp 1 dọc theo tuyến đường dây để đo nối tọa độ Quốc gia đến các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối.
Dẫn thuỷ chuẩn hạng IV từ mốc độ cao nhà nước đến các điểm lưới đường chuyền hạng IV.
Dẫn thủy chuẩn kỹ thuật dọc theo tuyến đường dây.
Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí điểm đầu, điểm cuối và góc lái.

Đo đạc, phóng tuyến sơ bộ theo từng phương án phục vụ lập báo cáo tuyến, thỏa thuận tuyến với địa phương và các Ban ngành;
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo khảo sát địa hình.
e. Khối lượng khảo sát địa hình : Theo tiên lượng đính kèm


CHƯƠNG 2: [bookmark: _Toc211756799]NHIỆM VỤ KHẢO SÁT PHỤC VỤ LẬP BCNCKT
2.1. [bookmark: _Toc209615181][bookmark: _Toc211756800]MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT
Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất và khí tượng thủy văn phục lập BCNCKT ĐTXD, làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế dự án.
2.2. [bookmark: _Toc210406856][bookmark: _Toc211756801]PHẠM VI KHẢO SÁT
Có điểm đầu cột cổng 500kV tại SPP 500kV LNG Quỳnh Lập tuyến đi qua địa phận phường Tân Mai, phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Thắng, xã Quỳnh Văn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối cột cổng 500kV tại TBA 500kV Quỳnh Lưu, chiều dài tuyến khoảng 28,51km.
2.3. [bookmark: _Toc210406857][bookmark: _Toc211756802]TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG
a. Các văn bản và tiêu chuẩn chung
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;
Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực xây dựng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;
Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.
b. Khảo sát địa hình
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
QCVN11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008;
QCVN04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009;
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;
TCVN 9401:2024: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;
Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ;
Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;
Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;
Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;
Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 21/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng);
Quyết định số 141/QĐ-BĐ ngày 03/03/2015 của Cục bản đồ về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm chụp ảnh hàng không số theo tuyến;
Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;
Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;
c. Khảo sát địa chất
· Ngoài hiện trường
· TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
· TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng;
· TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
· TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;
· TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;
· TCVN 8733-2012: Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp lẫy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng;
· TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu;
· TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý mẫu;
· Thí nghiệm mẫu đất và mẫu nước trong phòng 
· TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng;
· TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm;
· TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy;
· TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt;	 
· TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích;	 
· TCVN 4199-95: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng; 
· TCVN 8723-2012: Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm;
· TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm ;
· Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình ;
· Phân tích thành phần hóa học của nước: TCXD 81 -1981.
d. Khảo sát khí tượng thủy văn
· Quy phạm trang bị điện 11TCN – 19 – 2006, 11TCN – 20 – 2006;
· QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
· Quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế TCVN 13615: 2022;
· Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng triều 94/TCN 16-99.
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT.
2.4. [bookmark: _Toc210406858][bookmark: _Toc211756803]NỘI DUNG KHẢO SÁT
2.4.1. Khảo sát địa hình
· Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/1000, h=1m các đoạn giao chéo đặc biệt như vượt QL1A, đường sắt Bắc Nam…với chiều rộng tính từ tim tuyến ra mỗi bên 50m và dọc theo hướng tuyến trước và sau 100m.
· Bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến theo phương án chọn, thực hiện bằng thiết bị bay không người lái có điều khiển hoặc máy bay có người lái. Phạm vi bay chụp: tính từ tim tuyến về mỗi bên khoảng 100m, đảm bảo đo vẽ bản đồ địa hình, thành lập bình đồ ảnh hàng không và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:2.000 tính từ tim tuyến về mỗi bên khoảng 100m;
· Điều tra, thống kê: nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu, rừng, các loại đất đai, các loại đường giao thông: đường thủy, đường sắt, đường bộ, đường dây điện lực, đường dây thông tin liên lạc, các công trình quân sự,,... bị ảnh hưởng trong và ngoài hành lang tuyến, phục vụ thiết kế và tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư  
+ Nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng: Nêu rõ loại nhà, công trình, diện tích, địa chỉ chủ hộ;
+ Đoạn tuyến đi qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây, rừng tự nhiên…: điều tra và lập thống kê chiều dài, mật độ nằm trong hành lang tuyến và chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa. Thể hiện chiều cao hiện tại, chiều cao trung bình khi cây phát triển tối đa, chủng loại cây lên mặt cắt dọc; Đối với cây ngoài hành lang tuyến, điều tra thống kế cây cao hơn 10m từ mép ngoài hành lang tuyến ra 10m.
+ Đối với các cây ngoài hành lang tuyến: Đối với cấp điện áp 500kV, điều tra thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, mật độ của các cây cao hơn 10m từ mép ngoài của hành lang tuyến ra 10m
+ Điều tra, thống kê kết cấu kim loại của nhà ở, công trình tồn tại ngoài hành lang tuyến: tính pha ngoài cùng tuyến đường dây 500kV ra mỗi bên 60 mét và dọc theo chiều dài tuyến đường dây;
+ Điều tra ĐDK từ cấp điện áp 110kV trở lên trong phạm vi 500m cách tim tuyến. Điều tra thống kê các đường dây thông tin liên lạc, đường dây điện giao chéo qua tuyến ĐDK;
+ Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ các công trình đường dây thông tin đi gần với ĐDK, trạm thu phát sóng nằm trong phạm vi 2.0km (1.0km đối với cấp điện áp 110kV – 220kV) tính từ tim tuyến về mỗi bên. Điều tra, cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến; 
+ Công trình quân sự: trong phạm vi 0.5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 10km (2km đối với cấp điện áp 110kV -220kV) tính từ tim tuyến; Công trình công nghiệp, hoá chất ...: trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK;
+ Đường giao thông, đường thủy, đường sắt, đường bộ: đường quốc lộ, liên tỉnh, liên xã, liên thôn cắt qua hoặc đi gần với tuyến ĐDK, nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường. Cập nhật lên bản đồ tỷ lệ 1/50,000 thể hiện các đường giao thông (có bề rộng mặt đường ≥ 3m) đi gần hoặc cắt qua tuyến đường dây;
· Chuyển tọa độ các vị trí điểm đầu, điểm cuối, vị trí cột góc từ mô hình ra ngoài thực địa bằng thiết bị đo đạc địa hình.
 + Bản đồ địa hình, xây dựng CSDL địa lý, thành lập mô hình số địa hình DEM, mô hình số bề mặt DSM, mô hình số địa hình DTM, bình đồ ảnh hàng không trực giao tỷ lệ 1:2.000.
+ Trích xuất mặt cắt dọc, bình đồ.
+ Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây.
+ Lập các bảng số liệu điều tra, thống kê trong hành lang tuyến.
2.4.2. Khảo sát địa chất
· Đánh giá địa chất tổng quát để phân chia địa tầng – thạch học của tất cả các loại đất đá có trong khu vực cần nghiên cứu.  
· Nghiên cứu bề dày, diện phân bố, quan hệ tiếp xúc giữa các loại đất, đá. 
· Nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý, các hoạt động địa chất bất lợi như: trượt, lở trọng lực, xói mòn...
· Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất đá phục vụ làm nền công trình và phục vụ làm vật liệu xây dựng thiên nhiên.
· Điều tra, thu thập các số liệu điều kiện địa chất thuỷ văn.
· Đo điện trở suất của đất đá tại các vị trí cột.
· Điều tra đánh giá các đặc điểm động đất khu vực.
· Đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình để đảm bảo tính ổn định và kinh tế.
a. Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất
a.1 Công tác khoan
Theo phương án tuyến xây dựng mới Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu, chiều dài khoảng: 28,5km. Trong giai đoạn này, các lỗ khoan thăm dò được bố trí tại các vị trí  điểm đầu, điểm cuối, của các tuyến đường dây.
· Theo Qui định 921/QĐ-EVNNPT, chiều sâu hố khoan xác định theo tải trọng dưới đế móng và điều kiện ĐCCT vị trí đặt móng, cụ thể như sau: 
· Đối với vùng trung du, đồi núi dùng móng trụ, vị trí đặt cột có lớp đất phủ với bề dày lớn, khoan sâu tới dưới cao độ đáy móng dự kiến khoảng 4 ÷ 6m, nếu lớp đất phủ có chiều dày mỏng và móng đặt trên lớp đá cứng thì khoan sâu dưới cao độ đáy móng dự kiến khoảng từ 1,0m ÷ 1,5m. 
· Đối với vùng đất yếu sình lầy, chiều sâu hố khoan đươc xác định trên cơ sở tính toán sơ bộ ảnh hưởng của móng đến nền đất. Nếu dự kiến dùng giải pháp móng bản thì các hố khoan có chiều sâu khoảng 10 ÷ 12m hoặc lớn hơn.
· Tuyến đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu chiều dài khoảng: 28,5km, có điều kiện ĐCCT phức tạp, địa hình đồi núi có nguy cơ sạt lở cao, dự kiến khoan khảo sát bố trí vào vị trí  điểm đầu, điểm cuối và góc lái. Toàn bộ tuyến đường dây có 01 vị trí Điểm đầu, 1 vị trí điểm cuối và 14 vị trí góc lái  khối lượng khoan giai đoạn BCNCKT dự kiến bố trí 20 hố khoan máy, mỗi hố sâu 10m, cụ thể như sau:
· Tổng mét khoan thủ công dự kiến: 20 hố x 10m/hố =  200m
 Trong đó dự kiến:
· Đất đá cấp I  - III	:	  60,0 m
· Đất đá cấp IV  - VI	:	 80,0 m 
· Đất đá cấp VII  - VIII:  	 60,0 m  
a.2 Công tác lấy mẫu thí nghiệm mẫu trong phòng
Công tác lấy mẫu thí nghiệm tiến hành song song với công tác khoan đào, các mẫu gồm: Mẫu nguyên dạng, mẫu không nguyên dạng, và mẫu nước.
Mẫu đất nguyên dạng để phân tích thí nghiệm được lấy trong hố khoan thăm dò. Mỗi lớp đất khoan qua có chiều dày < 3m lấy một mẫu, với lớp có chiều dày > 3m thì trung bình 3m lấy một mẫu.
Đối với đất mềm dính lấy mẫu đất nguyên dạng bằng dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng có vỏ bọc cứng để đảm bảo tính nguyên dạng của đất, chiều dài mỗi mẫu phải đủ để thí nghiệm. Đối với lớp đất mềm rời không lấy được mẫu nguyên dạng thì lấy mẫu không nguyên dạng với trọng lượng khoảng 2-3kg.
Mẫu nước: Lấy bằng chai và đựng trong can nhựa. Mẫu nước được lấy trong hố khoan gặp nước ngầm, mạch nước lộ nước ngầm hoặc nước mặt. 
Các mẫu được lấy trong quá trình khảo sát cần tiến hành thí nghiệm, phân tích tổng hợp chỉ tiêu cơ lý, thành phần hoá học và xác định các chỉ tiêu tính toán. Các mẫu thí nghiệm được thực hiện đúng theo các quy phạm và các tiêu chuẩn hiện hành.
- Mẫu đất
Mẫu nguyên dạng		: 40 mẫu
Mẫu không nguyên dạng        : 05 mẫu
Mẫu đá		: 12 mẫu
- Mẫu nước		: 02 mẫu
a. Công tác đo điện trở suất của đất
Theo Quyết định số 0310/QĐ-EVNNPT ngày 29/01/2016 của EVNNPT V/v Ban hành Quy định thiết kế hạng mục hệ thống nối đất đường dây tải điện trên không 220kV, 500kV, trong đó tại chương II, điều 3 có nêu ” Trị số điện trở suất đất phải được đo thực tế tại vị trí đặt cột”.
Điện trở suất của đất được đo cạnh các hố khoan, sử dụng máy đo C.A 6470N của Pháp hoặc tương đương, dùng phương pháp đo sâu điện 4 cực đối xứng theo Wenner.
Điện trở suất của các lớp đất, đá được xác định theo từng lớp đất, đá. Nhằm cung cấp được những thông số cần thiết về điện trở suất của đất, đá, khối lượng được đo ở tất cả các vị trí góc lái, khối lượng đo như sau: Triển khai đo tại tất cả các vị trí  hố khoan trên tuyến đường dây và trạm biến áp. Chiều sâu đo phù hợp để lập bảng tính giá trị TB ở các độ sâu: 1m, 3m, 5m, 8m, 10m: 20 điểm
b. Công tác điều tra vật liệu xây dựng địa phương
Để có thông tin về điều tra nguồn cung cấp vật liệu địa phương, về trữ lượng và chất lượng các loại vật liệu cát, đá, sỏi... dự kiến bố trí một kỹ sư bậc 4/8 để điều tra vị trí khai thác và cự ly vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ công tác làm nền đường giao thông.
2.4.3. Khảo sát Khí tượng Thuỷ văn 
i. Khảo sát Khí tương Thuỷ văn 
a) Thu thập hệ thống hoá tài liệu:
· Thu thập và hệ thống hóa tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn, của các Đài, Trạm khí tượng - thủy văn Quốc gia và của các ngành nằm trong phạm vi gần tuyến công trình đế có đủ cơ sơ tính toán các thông số khí tượng thủy văn ứng với tần suất P 2% cho tuyến đường dây 500kV. Tài liệu thu thập phải đảm bảo tính pháp lý.
· Tài liệu khí tượng: sử dụng số liệu trong QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. 
· Tài liệu thủy văn: Thu thập tài liệu từ trạm thủy văn Quỳnh Lưu.
b) Khảo sát hiện trường:
· Tuyến đường dây 500kV đấu nối: 
· Trên toàn tuyến đường dây: Điều tra mực nước ngập lớn nhất tại vùng trũng. Điều tra đánh giá về thiên tai lũ quét, sạt lở đất dọc tuyến đường dây.
Trên đoạn tuyến ĐDK vượt sông:
· Tiến hành điều tra mực nước lớn nhất, và trung bình hàng năm.
· Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông, thu thập thông tin về chiều cao tĩnh không;
· Điều tra, đánh giá tình hình bồi lở bờ sông khu vực đoạn tuyến đi qua (nêu rõ nguyên nhân gây sạt lở) chiều dài điều tra ít nhất 300m về thượng lưu và hạ lưu tính từ tim tuyến ĐDK;
· Điều tra thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như giông sét, tố lốc, bão.
· Điều tra về sự ăn mòn do ảnh hưởng của không khí có khả năng bị nhiễm mặn đối với công trình.
c) Lập báo cáo khảo sát khí tượng thuỷ văn:
Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan. 
2.5. [bookmark: _Toc210406859][bookmark: _Toc211756804]KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT: Theo tiên lượng đính kèm

PHẦN BAY CHỤP UAV: Theo tiên lượng đính kèm


2.6. [bookmark: _Toc210406860][bookmark: _Toc211756805]TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
· [bookmark: _Toc497895157][bookmark: _Toc140549931]Hoàn thành công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT: 30 ngày kể từ ngày CĐT phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và Hợp động có hiệu lực.
CHƯƠNG 3: [bookmark: _Toc211756806]SẢN PHẨM HỒ SƠ
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:
 THUYẾT MINH
		Chương 1: Phần chung
      1.1    Cơ sở pháp lý
      1.2    Đặc điểm địa hình cơ bản và vị trí địa lý	
		Chương 2: Trắc địa công trình
      2.1 	Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa hình
 2.2 	Tiêu chuẩn khảo sát địa hình được áp dụng
 2.3 	Khối lượng khảo sát địa hình
 2.4 	Phương pháp đo đạc và độ chính xác
	  	Chương 3: Địa chất công trình
 3.1 	Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa chất
 3.2 	Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng
 3.3 	Khối lượng khảo sát địa chất
 3.4 	Kết quả công tác khảo sát địa chất
	 	Chương 4: Điều kiện khí tượng - thủy văn
 4.1 	Điều kiện khí tượng công trình
 4.2 	Điều kiện thủy văn công trình
		Chương 5: Kết luận	




[bookmark: _Toc211756807]PHẦN IV: NHIỆM VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
1. [bookmark: _Toc70567036][bookmark: _Toc70585420][bookmark: _Toc70817205][bookmark: _Toc70822321][bookmark: _Toc71726674][bookmark: _Toc147279910][bookmark: _Toc163025282][bookmark: _Toc163025565][bookmark: _Toc163025933][bookmark: _Toc163026582][bookmark: _Toc163264644][bookmark: _Toc163268714][bookmark: _Toc163269372][bookmark: _Toc163271875][bookmark: _Toc163458439][bookmark: _Toc163458877][bookmark: _Toc163458942][bookmark: _Toc163459042][bookmark: _Toc211756808]MỞ ĐẦU
1.1. [bookmark: _Toc211756809]CƠ SỞ PHÁP LÝ 
· [bookmark: _Toc76995185][bookmark: _Toc76995283][bookmark: _Toc85594079][bookmark: _Toc87929095][bookmark: _Toc87929173][bookmark: _Toc87929211][bookmark: _Toc87929275][bookmark: _Toc87929307][bookmark: _Toc90949518][bookmark: _Toc90949566][bookmark: _Toc90949659][bookmark: _Toc90949702][bookmark: _Toc90949835][bookmark: _Toc90949966][bookmark: _Toc91292999][bookmark: _Toc91293126][bookmark: _Toc91659020][bookmark: _Toc151534776][bookmark: _Toc164219835]Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/ 01/2022.
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
· Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và môi trường hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
· Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.
· Các quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí, tiếng ồn, chất lượng nước.
1.2. [bookmark: _Toc211756810]LOẠI BÁO CÁO VÀ CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT
· Dự án Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập -  Quỳnh Lưu dự kiến làm ảnh hưởng đến rừng tự nhiên và rừng phòng hộ với tổng chiều dài khoảng 4,8km (trong đó chiều dài tuyến qua rừng tự nhiên khoảng 1,1km và rừng phòng hộ khoảng 3,7km), diện tích rừng dự kiến chuyển đổi cho xây dựng các móng cột khoảng 3,8 ha gồm rừng tự nhiên và rừng phòng hộ. Theo quy định tại Khoản 5b, Mục II, Phụ lục IV, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư nhóm II quy định tại điểm c và điểm đ khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.
· Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Bảo vệ Môi trường, dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường).
· Dự án được thực hiện tại tỉnh Nghệ An. Căn cứ Khoản 3, Điều 35, Luật bảo vệ môi trường, báo cáo ĐTM của dự án thuộc UBND tỉnh tổ chức thẩm định và phê duyệt..
1.3. [bookmark: _Toc211756811]MỤC ĐÍCH BÁO CÁO
Mục tiêu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường là đánh giá đúng mức các tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên khi thực hiện dự án, từ đó phân tích, kiến nghị các biện pháp giảm thiểu, quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công công trình. 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là cơ sở cam kết của Chủ đầu tư đối với cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời gian thực hiện Dự án. 

1. [bookmark: _Toc321553890][bookmark: _Toc97299434]

1. [bookmark: _Toc211756812]NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Báo cáo ĐTM của dự án được lập tuân thủ theo cấu trúc nội dung quy định tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nội dung chính như sau:
Mở đầu:
1. Xuất xứ của dự án
2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường.
4. Phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM
5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM
Chương 1: Thông tin về dự án
1.1. Tthông tin về dự án
1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
1.5. Biện pháp tổ chức thi công.
1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án.
Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án
2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án
2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường
2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học
2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án
2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án
Chương 3: Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành
3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường
3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo
Chương 4: Chương trình quản lý và giám sát môi trường
4.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án.
4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án.
Chương 5: Kết quả tham vấn
5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng
5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng
Kết luận, kiến nghị và cam kết
1. Kết luận.
2. Kiến nghị.
3. Cam kết của Chủ dự án đầu tư.
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
1. [bookmark: _Toc211756813][bookmark: _Toc76995190][bookmark: _Toc76995288][bookmark: _Toc85594084][bookmark: _Toc87929100][bookmark: _Toc87929178][bookmark: _Toc87929216][bookmark: _Toc87929280][bookmark: _Toc87929312][bookmark: _Toc90949523][bookmark: _Toc90949571][bookmark: _Toc90949664][bookmark: _Toc90949707][bookmark: _Toc90949840][bookmark: _Toc90949971][bookmark: _Toc91293003][bookmark: _Toc91293130][bookmark: _Toc91659024][bookmark: _Toc151534781][bookmark: _Toc164219840]NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐTM
3.1. [bookmark: _Toc60301868][bookmark: _Toc211756814]CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LẬP NHIỆM VỤ KHẢO SÁT - DỰ TOÁN
· Thu thập thông tin đã có về dự án.
· Lập nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí lập ĐTM.
3.2. [bookmark: _Toc211756815]CÔNG TÁC NGOẠI NGHIỆP
1) Công tác thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát hiện trường
a. Nội dung công việc 
Công tác thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát hiện trường về điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học, khu vực dự án (thực vật, động vật…) được thực hiện bởi các kỹ sư chuyên ngành, khối lượng công việc cần thực hiện như sau:
· Làm việc với chính quyền địa phương 
· - Làm việc với chính quyền địa phương, thông báo về việc điều tra, khảo sát, đề nghị địa phương cử người phối hợp trong quá trình khảo sát.
· - Liên hệ với các phòng ban địa phương để thu thập các tài liệu có liên quan: niên giám thống kê, báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất, các dự án có liên quan đã thực hiện trên địa bàn,.…. Thu thập các loại bản đồ: bản đồ hiện trạng/quy hoạch sử dụng đất;,...
· Điều tra, khảo sát các điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường khu vực dự án:
· - Điều tra, khảo sát các hợp phần tự nhiên (địa hình, các quá trình địa mạo, mạng lưới sông suối, cảnh quan khu vực), hiện trạng môi trường  (đất, nước, không khí) làm cơ sở cho đánh giá tác động của Dự án.
· - Điều tra, khảo sát các quá trình, tai biến thiên nhiên: tình hình mưa bão, lũ lụt, hạn hán, trượt lở, xói mòn đất có thể ảnh hưởng đến công trình. 
·  Điều tra, khảo sát sơ bộ về tài nguyên sinh học và đa dạng sinh học khu vực dự án và phụ cận, làm việc với đơn vị quản lý rừng:
· - Thu thập tài liệu về về hiện trạng thảm phủ khu vực dự án, diện tích, chiều cao cây,...
· - Điều tra, khảo sát và đánh giá thành phần loài, thực vật, động vật khu vực dự án
· Điều tra, khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội các xã khu vực dự án:
· Tình hình sử dụng đất ở các xã khu vực dự án và phụ cận;
· Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế các địa phương khu vực dự án;
· Dân cư, lao động các địa phương khu vực dự án;
· Đời sống của người dân khu vực dự án;
· Hiện trạng về cơ sở hạ tầng, công trình công cộng (đường giao thông, đường điện, trường học, trạm xá, trụ sở cơ quan, khu công nghiệp,…) khu vực dự án và phụ cận;
· Các đối tượng nhạy cảm khu vực dự án như: di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa, miếu mạo,…
· Điều tra, khảo sát xác định sơ bộ các ảnh hưởng cuả dự án
· Xác định sơ bộ số lượng hộ bị ảnh hưởng tạm thời/vĩnh viễn về đất và tài sản trên đất (nhà/công trình, cây cối, hoa màu,…). 
· Xác định các loại đất bị ảnh hưởng vĩnh viễn/tạm thời bởi dự án theo hiện trạng sử dụng. 
· Xác định các loại thảm phủ, cây cối bị ảnh hưởng tạm thời/vĩnh viễn bởi dự án. 
· Xác định số nhà/ công trình kiến trúc bị ảnh hưởng bởi dự án.
· Xác định cơ sở hạ tầng/ công trình công cộng và các đối tượng khác bị ảnh hưởng vĩnh viễn/tạm thời bởi dự án.  
b. Bố trí nhân lực và thời gian thực hiện thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát: 
· Biên chế đoàn công tác
Với quy mô Dự án, dự kiến bố trí 01 đoàn khảo sát gồm 02 kỹ sư chuyên ngành.
· Phương án thực hiện tại hiện trường như sau:
· Đoàn công tác thực hiện điều tra, khảo sát thu thập tài liệu về các điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường, hiện trạng đa dạng sinh học, điều kiện kinh tế - xã hội và khảo sát sơ bộ ảnh hưởng của dự án trên địa bàn các xã  khu vực dự án.
· Cán bộ địa phương thuộc các xã thông thuộc địa bàn, am hiểu về dân cư, phong tục tập quán của người dân hỗ trợ, phối hợp với đội khảo sát trong quá trình điều tra, khảo sát, thu thập số liệu.
2) [bookmark: _Toc87952849][bookmark: _Toc87952949][bookmark: _Toc177719887]Thực hiện lấy mẫu môi trường nền
Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, Tư vấn và chủ đầu tư thực hiện lấy mẫu để đánh giá hiện trạng môi trường trước khi thực hiện dự án theo quy đinh, gồm mẫu không khí, nước, đất, điện từ trường. Số lượng người thực hiện, thời gian, khối lượng chi tiêu, số mẫu được chi tiết trong hạng mục công việc của bảng khối lượng nhiệm vụ dự toán.
3.3. [bookmark: _Toc211756816]CÔNG TÁC NỘI NGHIỆP LẬP ĐTM
Từ các số liệu, tài liệu môi trường thu thập tiến hành phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng môi trường, phân tích đánh giá các tác động của dự án đến môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường trong các giai đoạn của dự án theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3.4. [bookmark: _Toc211756817]THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
Sau khi hoàn thiện báo cáo ĐTM sơ bộ, chủ dự án và đơn vị tư vấn phối hợp thực hiện công tác tham vấn ý kiến cộng đồng gồm: (1) tham vấn thông qua đăng tải báo cáo ĐTM trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường; (2) Tham vấn UBND/UBMTTQ các xã bị ảnh hưởng; (3) tham vấn đơn vị quản lý rừng (dự kiến 07 đơn vị gồm: BQL rừng phòng hộ Quỳnh Lưu; Doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu; UBND Phường Tân Mai, UBND phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Thắng, xã Quỳnh Văn); tham vấn đơn vị quản lý hồ Vực Mấu về các tác động và biện pháp giảm thiểu của dự án trong quá trình thi công và vận hành dự án. Số lượng người của tư vấn phối hợp, thời gian thực hiện và tổ chức thực hiện được chi tiết trong hạng mục công việc của bảng khối lượng nhiệm vụ dự toán.
3.5. [bookmark: _Toc211756818]HOÀN THIỆN NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM SAU THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
Sau khi chủ Dự án và Tư vấn phối hợp hoàn thiện công tác tham vấn cộng đồng. Tư vấn tổng hợp các ý kiến của địa phương và cộng đồng dân cư, đối tượng bị ảnh hưởng để bổ sung, hiệu chỉnh nội dung của báo cáo trước khi xuất bản hoàn thiện trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định.
3.6. [bookmark: _Toc469062863][bookmark: _Toc469388746][bookmark: _Toc494466376][bookmark: _Toc87952853][bookmark: _Toc87952953][bookmark: _Toc177719891][bookmark: _Toc209615199][bookmark: _Toc211756819]NỘP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG TẠI SỞ NNMT
Cán bộ Tư vấn nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm việc với cán bộ thụ lý hồ sơ, bổ sung các văn bản pháp lý nếu có.  
3.7. [bookmark: _Toc87952854][bookmark: _Toc87952954][bookmark: _Toc177719892][bookmark: _Toc209615200][bookmark: _Toc211756820]ĐƯA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐTM DỰ ÁN ĐI KHẢO SÁT, KIỂM TRA THỰC ĐỊA
Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án, Chủ đầu tư và Tư vấn phối hợp dẫn đoàn đi kiểm tra thực địa các địa điểm thực hiện Dự án. Số lượng cán bộ tư vấn và thời gian được chi tiết trong hạng mục công việc của nhiệm vụ dự toán.
3.8. [bookmark: _Toc87952855][bookmark: _Toc87952955][bookmark: _Toc177719893][bookmark: _Toc209615201][bookmark: _Toc211756821]TRÌNH DUYỆT ĐTM TẠI SỞ NNMT
Sau khi kiểm tra thực địa, Cán bộ Tư vấn gồm chủ trì, phụ trách các chuyên đề, CNTK sẽ trình duyệt, bảo vệ báo cáo ĐTM trước Hội đồng thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
3.9. [bookmark: _Toc469062864][bookmark: _Toc469388747][bookmark: _Toc494466377][bookmark: _Toc87952856][bookmark: _Toc87952956][bookmark: _Toc177719894][bookmark: _Toc209615202][bookmark: _Toc211756822]CHỈNH SỬA HỒ SƠ SAU THẨM ĐỊNH
· Hiệu chỉnh ĐTM sau khi bảo vệ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định thẩm định. 
· Biên tập, in bản đồ đính kèm hồ sơ.
· Xuất bản hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy trình ISO để nộp Chủ dự án trình Sở Nông nghiệp và Môi trường.
3.10. [bookmark: _Toc87952857][bookmark: _Toc87952957][bookmark: _Toc177719895][bookmark: _Toc209615203][bookmark: _Toc211756823] NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ NNMT SAU KHI HIỆU CHỈNH THEO Ý KIẾN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHỤC VỤ PHÊ DUYÊT
Cán bộ Tư vấn sẽ nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm việc với thư ký Hội đồng, giải trình các nội dung trong bao cáo ĐTM để phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.
3.11. [bookmark: _Toc177719896][bookmark: _Toc209615204][bookmark: _Toc211756824] SẢN PHẨM GIAO NỘP
· Báo cáo ĐTM của dự án được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận phê duyệt kết quả thẩm định.
· Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


















[bookmark: _Toc211756825]PHẦN V: NHIỆM VỤ LẬP BÁO CÁO KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG PHỤC VỤ XIN CHỦ TRƯƠNG VÀ HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

CHƯƠNG 1: [bookmark: _Toc211756826]ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. [bookmark: _Toc281219747][bookmark: _Toc287690679][bookmark: _Toc290714266][bookmark: _Toc362567686][bookmark: _Toc377331093][bookmark: _Toc211756827]MỞ ĐẦU
Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu được xây dựng với mục tiêu: 
· Hỗ trợ giải tỏa công suất năng lượng khu vực miền Trung, Nam và đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc; góp phần ổn định lưới điện quốc gia, giảm tổn thất truyền tải, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và đảm bảo cung cấp điện ổn định, lâu dài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
· Đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất từ nguồn nhiệt điện LNG tại Nghệ An và tăng cường khả năng liên kết, trao đổi công suất với lưới điện các tỉnh lân cận.
Tuyến Đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu dự kiến đi qua địa bàn 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An. Trong đó có điểm đầu cột cổng 500kV tại SPP 500kV LNG Quỳnh Lập. Điểm cuối cột cổng 500kV tại TBA 500kV Quỳnh Lưu, chiều dài tuyến khoảng 28,35km. Tổng số móng trụ dự kiến khoảng 74 vị trí móng trụ.
[bookmark: _Hlk186969629]Tổng diện tích Dự án: khoảng 18,2 ha (không bao gồm diện tích tuyến hành lang và diện tích tạm sử dụng rừng phục vụ thi công móng trụ), trong đó diện tích đi qua rừng tự nhiên khoảng 3,8 ha; rừng trồng 11,4 ha, diện tích rừng cây công nghiệp, cây nông nghiệp khoảng 3,0 ha.
Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp. Toàn bộ diện tích rừng, đất chưa có rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng; đất chưa có rừng quy hoạch đưa ra ngoài 3 loại rừng nhưng chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng; diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cần phải được lập Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án theo đúng quy định tại các Văn bản pháp luật trên. Trên cơ sở đó, để có số liệu sơ bộ cần phải khảo sát, điều tra sơ bộ về hiện trạng rừng và đất rừng làm cơ sở số liệu trong quá trình xin chủ trương dự án.
1.2. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI  LIỆU SỬ DỤNG
1.2.1. Căn cứ pháp lý
a) Văn bản pháp luật liên quan đầu tư và chuyển mục đích rừng sang mục đích khác
· Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
· Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019;
· Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
· Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
· Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/07/2024 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;
· Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
· Thông tư 004/2025/TT-BNV ngày 07/05/2025 của Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu;
· Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
b) Văn bản thỏa thuận tuyến liên quan đến dự án
	* Các cơ sở pháp lý về quy hoạch	
· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 768);
· Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 30/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh (QĐ 1509);
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện áp dụng trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia.
· Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của EVN;
· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của EVN v/v ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam;
	*Các văn bản pháp lý của dự án tại địa phương
· Quyết định số 743/QD-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2024.
· Quyết định số 1731/QD/UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An;
· Quyết định số 48/2014/QD-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An;	
1.2.2. 	Tài liệu sử dụng
· Các quy phạm, quy trình kỹ thuật điều tra hiện trạng rừng và sử dụng đất do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Điều tra Quy hoạch rừng ban hành;
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11565:2016 về Bản đồ hiện trạng, quy định về trình bày và thể hiện nội dung do Viện Điều tra Quy hoạch rừng biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;
· Bản đồ diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ban hành kèm theo các Quyết định:
· Bản đồ diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ban hành kèm theo các Quyết định của các tỉnh Nghệ An.
+ Quyết định số 743/QD-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2024.
+ Quyết định số 1731/QD/UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An;
	+ Quyết định số 48/2014/QD-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An;
· Các tài liệu điều tra thu thập khác.
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2.1 [bookmark: _Toc211756830]MỤC TIÊU
Nhằm đánh giá sơ bộ về hiện trạng rừng và đất rừng bao gồm vị trí, diện tích các loại đất, loại rừng, trữ lượng rừng, nguồn gốc hình thành, điều kiện lập địa, thành phần thực vật,…. trong phạm vi dự án trên địa bàn 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An để có số liệu trong quá trình hoàn thiện chủ trương dự án.
2.2 NỘI DUNG THỰC HIỆN
· Xác định, đối chiếu mốc ranh giới vùng dự án tại thực địa và bản đồ sử dụng theo hệ tọa độ VN-2000, múi chiếu 3 độ;
· Xác định ranh giới, diện tích trên bản đồ các khu vực của dự án đi qua các xã thuộc địa bàn 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An;
· Điều tra, đánh giá sơ bộ hiện trạng, diện tích rừng trong vùng dự án;
· Biên tập bản đồ hiện trạng rừng và đất không có rừng vùng dự án dựa trên số liệu điều tra sơ bộ;
· Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả sơ bộ về hiện trạng rừng và đất không có rừng;
2.3 PHẠM VI THỰC HIỆN
Toàn bộ diện tích rừng và đất chưa có rừng thuộc phạm vi xây dựng Dự án đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu đi qua lâm phận 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An.
2.4 CƠ SỞ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN
2.4.1 Cơ sở xác định vị trí, khối lượng rừng tự nhiên và luận chứng giải pháp đã thực hiện để hạn chế tối đa ảnh hưởng bởi Dự án
· Căn cứ vị trí tọa độ ranh thiết kế của dự án do đơn vị thiết kế cung cấp.
· Căn cứ Bản đồ diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ban hành kèm theo các Quyết định của các 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An, gồm:
+ Quyết định số 743/QD-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2024.
+ Quyết định số 1731/QD/UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An;
	+ Quyết định số 48/2014/QD-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An
	+ Bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng thể hiện rõ từng loại đất thuộc quy hoạch rừng gì (Quy hoạch rừng đặc dụng, Quy hoạch rừng phòng hộ và quy hoạch rừng sản xuất) và diện tích nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng nhưng chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng qua các thời kỳ của các tỉnh;
	+ Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/50.000 thể hiễn rõ tại vị trí móng trụ thuộc hiện trạng rừng gì: Rừng tự nhiên, Rừng trồng, hoặc đất chưa có rừng;
=> Từ vị trí tọa độ của các móng trụ, chồng lớp lên bản đồ quy hoạch và Bản đồ hiện trạng để xác định cho từng vị trí móng trụ thuộc đối tượng nào.
2.5 KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN
Căn cứ vào Hồ sơ thiết kế, Bảng thống kê tọa độ các vị trí trụ dự kiến đường dây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu đoạn qua địa phận 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An của đơn vị tư vấn thiết kế cung, Tổng số móng trụ điều tra khoảng 74 vị trí; tổng diện tích móng trụ điều tra: 18,2 ha. Chiều dài tuyến đường dây: 28,5 km, Tuyến đường dây đi qua 5 xã với tổng số là 11 tổ chức quản lý rừng. Tổng số mảnh bản đồ tỷ lệ 1/5.000 cần số hóa 1 mảnh, tỷ lệ 1/25.000.
2.6 BÁO CÁO KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
2.6.1	Thu thập số liệu 
· Thu thập thông tin, số liệu: Toàn bộ các tài liệu của Dự án đường đây 500kV LNG Quỳnh Lập – Quỳnh Lưu đi qua địa bàn 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An, cụ thể: 
+ Các tài liệu liên quan đến nguồn gốc hình thành rừng
+ Các tài liệu tham khảo, tiêu chuẩn Việt Nam, văn bản pháp lý quy định trong công tác điều tra rừng;
· Bản đồ kết quả kiểm kê rừng gần nhất, tỷ lệ 1/10.000 của (các xã có rừng và đất rừng của 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An có đường dây đi qua);
· Bản đồ nền địa hình VN2000 tỷ lệ 1:10.000 (dạng số và bản in);
· Bản đồ vị trí móng cột trên địa bàn 5 xã/phường Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Văn thuộc tỉnh Nghệ An;
· Chuẩn bị bản đồ phục vụ ngoại nghiệp: Biên tập, in bản đồ;
· Các tài liệu có liên quan khác: Các tài liệu về ranh giới hành chính, ranh giới tiểu khu, khoảnh và ranh giới, diện tích tọa độ mốc không chế của dự án
2.6.2	Thu thập số liệu ngoại nghiệp
· Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với cấp xã, chủ rừng (xã/chủ rừng: 05 UBND xã, 03 chủ rừng (Ban QLRPH Bắc Nghệ An, Ban QLRPH Quãnh Lưu, DNTR Lê Duy Nguyên) và 03 đơn vị chuyên nghành là hạt Kiểm lâm địa bàn, Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&MT)
· Khảo sát sơ bộ diện tích hiện trạng rừng và đất rừng với chiều dài tuyến điều tra khoảng 28,5 km và diện tích móng trụ khoảng 18,2 ha.
· Thu thấp tư liệu hiện có tại địa phương, cơ sở (điều tra, thu thập, bổ sung các loại tài liệu, tư liệu, bản đồ hiện có tại địa phương, cơ sở liên quan đến nhiệm vụ điều tra rừng);
2.6.3	Công tác nội nghiệp
· Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/25.000 
· Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo đánh giá sơ bộ hiện trạng rừng và đất rừng khu vực dự án;
2.6.4	Hồ sơ sản phẩm:
· Báo cáo sơ bộ về hiện trạng rừng và đất chưa có rừng;
· Bản đồ hiện trạng rừng và đất rừng khu vực điều tra tỷ lệ 1/25.000;
2.6.5	Thời gian thực hiện:
· Thời gian hoàn thành Hồ sơ báo cáo sơ bộ hiện trạng rừng và đất rừng là 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và có ranh điều tra.
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[bookmark: _Toc211756849]PHẦN VI: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN
1. GIAI ĐOẠN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
· Lập và trình duyệt phương án địa điểm và hướng tuyến đường dây: 
1. Hoàn thành và giao nộp Báo cáo phương án địa điểm và hướng tuyến đường dây: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1. Chủ đầu tư thông qua: 10 ngày kể từ ngày nhận báo cáo.
· Thỏa thuận địa hướng tuyến đường dây với UBND tỉnh, xã có đường dây đi qua: 60 ngày kể từ ngày chủ đầu tư thông qua phương án hướng tuyến đường dây.
· Hoàn thành hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 30 ngày kể từ ngày địa phương thỏa thuận phương án tuyến đường dây.
2. GIAI ĐOẠN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
· Hoàn thành khảo sát phục vụ lập BCNCKT: 30 ngày kể từ ngày địa phương thỏa thuận phương án tuyến đường dây và phương án KTKS được duyệt.
· Hoàn thành BCNCKT: 60 ngày kể từ ngày kết quả khảo sát được nghiệm thu.
· Hoàn thành ĐTM: 90 ngày sau khi có kết quả khảo sát phục vụ lập BCNCKT.
· Các thỏa thuận khác: 
1. Thỏa thuận vị trí xây dựng hướng tuyến đường dây với Quân Khu, Bộ chỉ huy quân sự về tình hình bom mìn trên tuyến: 30 ngày kể từ ngày địa phương thỏa thuận địa điểm trạm và phương án tuyến đường dây.
1. Các văn bản thoả thuận đấu nối vào đường giao thông hiện có, văn bản thỏa thuận vị trí đổ đất thực vật, văn bản thỏa thuận mỏ đất đất san nền, văn bản thỏa thuận thoát nước, các văn bản về môi trường: thời gian có văn bản thoả thuận của các đơn vị ban ngành: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ BCNCKT.
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